
1 Phùng Bảo Ngọc 08.01.1987 Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh

2 Phan Nhật Anh 01.6.1985 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh

3 Đàm Thủy Trang 03.12.1985 Hà Nội Chẩn đoán hình ảnh NT 34

4 Trần Thị Huyền 02.3.1986 Hà Tĩnh Da liễu

5 Nguyễn Thị Tuyến 17.9.1984 Hà Nội Da liễu NT 34

6 Đặng Bích Diệp 15.4.1985 Bắc Giang Da liễu NT 34

7 Bùi Văn Dân 10.10.1986 Nam Định Dị ứng

8 Hoàng Anh Thư 23.01.1986 Hà Nam Dược lý

9 Nguyễn Thu Ngân 04.11.1986 Hà Nội Gây mê hồi sức

10 Đào Thị Luận 13.01.1986 Hưng Yên Giải phẫu bệnh 

11 Nguyễn Công Trung 22.12.1986 Nghệ An Giải phẫu bệnh 

12 Nguyễn Quỳnh Giao 30.10.1986 Bắc Ninh Hóa sinh 

13 Ngô Thị Thu Hiền 07.5.1986 Ninh Bình Hóa sinh 

14 Phạm Thị Hương Trang 05.12.1986 Bắc Giang Hóa sinh 

15 Lê Duy Cường 03.4.1986 Thanh Hoá Hóa sinh 

16 Nguyễn Văn Thực 06.12.1985 Thái Bình Hồi sức cấp cứu

17 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 22.6.1985 Đắc Lắc Huyết học - Truyền máu

18 Hoàng Thị Huế 14.4.1986 Hưng Yên Huyết học - Truyền máu

19 Nguyễn Thị Nhung 06.01.1986 Hà Nam Huyết học - Truyền máu

20 Nguyễn Bá Khanh 27.9.1986 Nam Định Huyết học - Truyền máu

21 Phạm Đình Đồng 01.11.1984 Hải Dương Lao và bệnh phổi

22 Đặng Kim Khuê 24.01.1987 Hà Nội Ngoại khoa

23 Hoàng Minh Thắng 27.10.1986 Hà Nội Ngoại khoa

24 Nguyễn Huy Hoàng 27.5.1986 Nam Định Ngoại khoa

25 Lê Anh Tuấn 06.02.1986 Hà Nội Ngoại khoa

26 Trần Đức Tâm 14.11.1986 Nam Định Ngoại khoa

27 Nguyễn Ngọc Sơn 11.7.1986 Hà Nội Ngoại khoa

28 Vũ Hồng Tuân 15.6.1986 Vĩnh Phúc Ngoại khoa
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29 Nguyễn Thu Hà 26.8.1986 Bắc Ninh Ngoại khoa

30 Trần Đình Văn 02.8.1986 Bắc Ninh Ngoại khoa

31 Vũ Thị Quế Anh 16.10.1987 Hà Nội Nhãn khoa

32 Hà Huy Thiên Thanh 06.10.1985 Hà Nội Nhãn khoa NT 34

33 Bùi Việt Hưng 26.5.1985 Hà Nội Nhãn khoa NT 34

34 Nguyễn Thanh Thuỷ 08.02.1986 Hà Nội Nội khoa

35 Nguyễn Thị An Thuỷ 18.11.1985 Hà Nội Nội khoa

36 Vũ Thị Thu Trang 11.4.1986 Hà Nội Nội khoa

37 Nguyễn Thị Hoa 13.6.1986 Nghệ An Nội khoa

38 Nguyễn Trang Nhung 08.6.1984 Hà Nội Nội khoa NT 34

39 Nguyễn Thị Hạnh 07.6.1985 Nam Định Nội khoa NT 34

40 Nguyễn Thị Hà 01.12.1986 Nam Định Nhi khoa

41 Lương Thị Phượng 22.9.1986 Thanh Hoá Nhi khoa

42 Nguyễn Hoài Anh 31.12.1986 Hà Nội Nhi khoa

43 Đinh Thị Hồng 29.9.1986 Hà Nội Nhi khoa

44 Nguyễn Thị Thu Hà 19.12.1986 Bắc Ninh Nhi khoa

45 Nguyễn Thị Hoài Vân 03.9.1986 Lai Châu Răng Hàm Mặt

46 Nguyễn Mạnh Thành 07.9.1985 Thanh Hoá Răng Hàm Mặt

47 Nguyễn Thị Thu Hương 09.10.1988 Hà Nội Răng Hàm Mặt

48 Phạm Thuỳ Anh 22.8.1986 Hà Nội Răng Hàm Mặt

49 Nguyễn Thu Hằng 22.7.1986 Hà Nội Răng Hàm Mặt

50 Phùng Thị Duyên 05.02.1986 Hà Nội Răng Hàm Mặt

51 Trịnh Thị Hồng Gấm 10.11.1985 Nam Định Răng Hàm Mặt

52 Lê Thu Hương 20.02.1986 Hà Nội Răng Hàm Mặt

53 Trần Thị Hương Trà 26.7.1986 Hà Nội Răng Hàm Mặt

54 Trịnh Vũ Hải 20.7.1985 Hà Nội Răng Hàm Mặt

55  Đinh Thị Thái 13.5.1986 Thái Nguyên Răng Hàm Mặt

56 Thái Duy Quang 18.9.1986 Hà Nội Phẫu thuật tạo hình

57 Trần Sinh Lục 16.8.1986 Nghệ An Phẫu thuật tạo hình

58 Trần Việt Hà 01.3.1985 Hải Dương Phục hồi chức năng

59 Đinh Thị Duyên 01.11.1985 Nam Định Phục hồi chức năng NT 34

60 Nguyễn Thuỳ Nhung 13.4.1986 Cao Bằng Sản Phụ khoa



61 Trương Quốc Việt 05.8.1986 Đà Nẵng Sản Phụ khoa

62 Đoàn Thị Thu Trang 27.10.1986 Bắc Ninh Sản Phụ khoa

63 Vương Thị Vui 01.12.1985 Hà Nội Sản Phụ khoa

64 Nguyễn Thị Hồng Nhung 05.02.1985 Hà Nội Sản Phụ khoa NT 34

65 Chu Thị Thuỳ Linh 06.01.1986 Hải Dương Tai Mũi Họng

66 Đào Thiên Nga 02.01.1986 Hà Nội Tai Mũi Họng

67 Nguyễn Tiến Hải 25.9.1986 Bắc Giang Tai Mũi Họng

68 Nguyễn Văn Hùng 11.11.1986 Bắc Ninh Tai Mũi Họng

69 Nguyễn Hoàng Yến 28.02.1986 Bắc Ninh Tâm thần

70 Bùi Văn San 25.02.1985 Bắc Ninh Tâm thần

71 Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc30.7.1986 Bắc Ninh Tâm thần

72 Tô Văn Đạt 20.12.1986 Nghệ An Tim mạch

73 Nguyễn Văn Dần 00.10.1986 Hà Nội Tim mạch

74 Nguyễn Thị Thu Hương 20.11.1986 Hải Dương Tim mạch

75 Bùi Quang Thắng 28.11.1986 Nghệ An Tim mạch

76 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22.01.1987 Hải Phòng Tim mạch

77 Nguyễn Xuân Hậu 20.12.1986 Hải Dương Ung thư

78 Chử Quốc Hoàn 20.10.1987 Hà Nội Ung thư

79 Nguyễn Thị Thuý Hằng 02.9.1986 Nghệ An Ung thư

80 Nguyễn Thị Hoà 12.01.1986 Tuyên Quang Ung thư

81 Nguyễn Thanh Thuỷ 12.6.1986 Hà Nội Y học cổ truyền

82 Nguyễn Tuyết Trang 28.9.1986 Hà Nội Y học cổ truyền

83 Nguyễn Kim Ngọc 15.01.1986 Hà Nội Y học cổ truyền

84 Nguyễn Thị Thanh Vân 23.3.1985 Vĩnh Phúc Y học cổ truyền

85 Phạm Thị Ánh Tuyết 17.4.1985 Hà Nội Y học cổ truyền

86 Nghiêm Thị Thu Thuỷ 02.4.1985 Hải Dương Y học cổ truyền

87 Đinh Đăng Tuệ 19.11.1986 Thái Bình Y học cổ truyền

88 Nguyễn Thị Bích Hồng 10.02.1984 Hà Nội Y học cổ truyền NT 34

89 Nguyễn Bích Diệp 12.10.1985 Hà Nội Y học dự phòng

90 Nguyễn Thị Hương Giang 22.10.1986 Ninh Bình Y học dự phòng

91 Vũ Thị Hà 04.4.1985 Bắc Ninh Y sinh học Di truyền

92 Chu Thị Loan 01.7.1985 Hà Nội Vi sinh NT 34


